
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 20A, tổ 12, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

06/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM NGÂN

0107015400

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

2. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

3. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

4. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

5. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

6. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

7. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

8. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

9. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
Chi tiết: Sản xuất máy chuyên dụng

2821

10. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

11. Sản xuất máy luyện kim 2823

12. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

13. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

14. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

17. Chuyển phát 5320

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
KIM NGÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM NGAN TRADING AND 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIM NGAN T&M CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976696583
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

21. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

22. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

23. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

24. Sửa chữa thiết bị điện 3314

25. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

26. Sửa chữa thiết bị khác 3319

27. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

28. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

29. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị khác sử dụng cho sản 
xuất công nghiệp

4659(Chính)

31. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

32. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

35. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

36. (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ 
được hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ yêu cầu của pháp 
luật hiện hành.)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 033185000705

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14/125 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận 
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ngõ 33 đường Hai Bà Trưng, Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

PHẠM THỊ NỤ Nữ
04/04/1985 Kinh Việt Nam

16/09/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM THỊ NỤ Nữ

04/04/1985 Kinh Việt Nam

033185000705
16/09/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số 14/125 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Ngõ 33 đường Hai Bà Trưng, Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
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